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1 

Hàng 

thông 

thường 

SGCR 

Miễn phí lưu kho   

- Thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ lễ 

theo quy định của nhà nước 
  

- Ngày nghỉ bù cho ngày nghỉ lễ 

nếu ngày nghỉ lễ theo quy định của 

nhà nước trùng vào thứ bảy, chủ 

nhật 

  

- Hàng nhập: 3 ngày đầu tiên kể từ 

khi chuyến bay hạ cánh 
  

- Hàng xuất: 3 ngày đầu tiên kể từ 

khi chấp nhận hàng 
  

Giá lưu kho   

Giá tối thiểu KVĐ/lần 80,000 

3 ngày đầu Kg/ngày 750 

Từ ngày thứ 4 đến hết ngày thứ 8 Kg/ngày 1,400 

Từ ngày thứ 9 trở đi Kg/ngày 1,600 

2 
Hàng bảo 

quản lạnh 
SFRZ 

Miễn phí lưu kho   

- Hàng nhập: 3 giờ đầu tiên kể từ 

khi chuyến bay hạ cánh 
  

- Hàng xuất: 3 giờ đầu tiên kể từ 

khi chấp nhận hàng 
  

Giá lưu kho   

Giá tối thiểu KVĐ/lần 300,000 

Đơn giá Kg/giờ 200 



3 

Hàng bảo 

quản trong 

kho hàng 

giá trị cao 

SVAL 

Miễn phí lưu kho   

- Hàng nhập: 2 giờ đầu tiên kể từ 

khi chuyến bay hạ cánh 
  

- Hàng xuất: 2 giờ đầu tiên kể từ 

khi chấp nhận hàng. 
  

Giá lưu kho   

Giá tối thiểu Ngày/lần 1,170,000 

3 ngày đầu Kg/ngày 7,000 

Từ ngày thứ 4 trở đi Kg/ngày 12,900 

4 
Hàng động 

vật sống 
SAVI 

Miễn phí lưu kho   

- Hàng nhập: 3 giờ đầu tiên kể từ 

khi chuyến bay hạ cánh 
  

- Hàng xuất: 3 giờ đầu tiên kể từ 

khi chấp nhận hàng 
  

Giá lưu kho   

Giá tối thiểu Ngày/lần 240,000 

3 ngày đầu Kg/ngày 1,410 

Từ ngày thứ 4 trở đi Kg/ngày 2,710 

5 
Hàng khó 

bảo quản 
SVUN 

Miễn phí lưu kho   

- Hàng nhập: 3 ngày đầu tiên kể từ 

khi chuyến bay hạ cánh 
  

- Hàng xuất: 3 ngày đầu tiên kể từ 

khi chấp nhận hàng 
  

Giá lưu kho   

Giá tối thiểu KVĐ/lần 185,000 



3 ngày đầu Kg/ngày 850 

Từ ngày thứ 4 đến hết ngày thứ 8 Kg/ngày 1,650 

Từ ngày thứ 9 trở đi  1,800 

6 

Hàng nguy 

hiểm ngoại 

trừ vũ khí, 

chất nổ 

SDGR 

Miễn phí lưu kho   

- Hàng nhập: 3 giờ đầu tiền kể từ 

khi chuyến bay hạ cánh 
  

- Hàng xuất: 3 giờ đầu tiên kể từ 

khi chấp nhận hàng 
  

Giá lưu kho   

Giá tối thiểu Ngày/lần 140,000 

3 ngày đầu Kg/ngày 2,300 

Từ ngày thứ 4 trở đi Kg/ngày 4,300 

7 

Hàng vũ 

khí, chất 

nổ 

SDGW 

Miễn phí lưu kho   

- Hàng nhập: 3 giờ đầu tiên kể từ 

khi chuyến bay hạ cánh 
  

- Hàng xuất: 3 giờ đầu tiên kể từ 

khi chấp nhận hàng 
  

Giá lưu kho   

Giá tối thiểu Ngày/lần 300,000 

3 ngày đầu Kg/ngày 5,000 

Từ ngày thứ 4 trở đi Kg/ngày 9,500 

8 

Lưu kho 

hàng gửi 

lại 

 

- Hàng nhập: Áp dụng cho khách hàng chưa vận chuyển 

hàng ra khỏi kho trong vòng 4 tiếng kể từ khi đề nghị trả 

hàng hoặc khách xin gửi hàng lại kho khi đã đáp ứng các 

điều kiện liên quan. 

- Hàng xuất: Áp dụng cho khách hàng chưa hoàn thành thủ 



tục chấp nhận hàng mà để hàng lại kho quá 4 tiếng kể từ khi 

hạ hàng khỏi phương tiện hoặc khách xin gửi hàng lại kho 

- Tính tiền lưu kho trên cơ sở trọng lượng thực tế được gửi 

lại (nếu khách gửi hàng lại kho) hoặc trên cơ sở trọng lượng 

được ghi nhận từ khi phát hiện (trong trường hợp khách để 

lại hàng) 

- Tính tiền lưu kho từ thời điểm hàng được gửi vào kho cho 

đến khi xuất hàng khỏi kho. 

- Áp dụng giá tối thiểu và đơn giá của các loại hình lưu kho 

tương ứng với mức giá cao nhất 

 
 
(*) Mức giá niêm yết trên chưa bao gồm VAT 10% và lệ phí theo quy định hiện hành của Nhà nước  

 


